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MẪU 1: (SAI MST, TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA CHỈ ĐÚNG=>LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐỒNG THỜI LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH
CTY TNHH TM - SX ABCD	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
     1111 abhjfgjtjkytkultlulylu	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
		-------------------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN


 - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 - Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
- Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế.  

Hôm nay ngày 11 tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm có: 

BÊN A (Bên Bán) 	:	CTY TNHH TM - SX ABCD
[bookmark: OLE_LINK1]	Địa chỉ 	:	TP.HCM
	Mã số thuế	:	9999999999
	Do (Ông/Bà)	:	NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

BÊN A (Bên Bán) 	:	CTY TNHH TM - SX XYZ
	Địa chỉ 	:	TP.HCM
	Mã số thuế	:	8888888888
	Do (Ông/Bà)	:	NGUYỄN VĂN BBB .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

	Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập ngày 18/11/2014 Ký Hiệu HH/11P số 1231234  Trị giá 555.444.222 đồng. Lập hóa đơn điều chỉnh ngày 11/05/2015 Ký Hiệu HH/11P Số 1234567điều chỉnhchỉ tiêu đã ghi sai, trị giá hóa đơn không thay đổi.
	Nguyên nhân : Sai chỉ tiêu Mã số thuế người mua
· Nội dung trước khi điều chỉnh : 
Mã số thuế : 8888888880
· Nội dung sau khi điều chỉnh : 
Mã số thuế : 8888888888
	Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lập hóa đơn điều chỉnh này.
	Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.

	Đại diện bên B (Bên Mua)	Đại diện bên A (Bên Bán)


MẪU 2: HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH CỦA MẪU 1
[image: ]


MẪU 3: SAI TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA CHỈ, MST ĐÚNG=>CHỈ LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH, KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH
CTY TNHH TM - SX ABCD	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
     1111 abhjfgjtjkytkultlulylu	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
		-------------------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 - Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
- Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế.  

Hôm nay ngày 11 tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm có: 

BÊN A (Bên Bán) 	:	CTY TNHH TM - SX ABCD
	Địa chỉ 	:	TP.HCM
	Mã số thuế	:	9999999999
	Do (Ông/Bà)	:	NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

BÊN A (Bên Bán) 	:	CTY TNHH TM - SX XYZ
	Địa chỉ 	:	123456 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM
	Mã số thuế	:	8888888888
	Do (Ông/Bà)	:	NGUYỄN VĂN BBB .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

	Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập ngày 18/11/2014 Ký Hiệu HH/11P số 1231234  Trị giá 555.444.222 đồng. 
	Nguyên nhân : Sai Tên đơn vị và địa chỉ của người mua.
· Nội dung trước khi điều chỉnh : 
Tên đơn vị: CTY TNHH TM - SX ZXY
Địa chỉ : 123456 Trường Chinh, Quận Tân Phú, TP.HCM
· Nội dung sau khi điều chỉnh : 
Tên đơn vị: CTY TNHH TM - SX XYZ
Địa chỉ : 123456 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM
	Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lập hóa đơn điều chỉnh này.
	Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.

	Đại diện bên B (Bên Mua)	Đại diện bên A (Bên Bán)



MẪU 4: BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP TRƯỜNG HỢP CHƯA KÊ KHAI=>LẬP HÓA ĐƠN THAY THẾ
CTY TNHH TM - SX ABCD	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
     1111 abhjfgjtjkytkultlulylu	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
		-------------------

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

-Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.
- Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế.  

Hôm nay ngày 11 tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm có: 

BÊN A (Bên Bán) 	:	CTY TNHH TM - SX ABCD
	Địa chỉ 	:	TP.HCM
	Mã số thuế	:	9999999999
	Do (Ông/Bà)	:	NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

BÊN A (Bên Bán) 	:	CTY TNHH TM - SX XYZ
	Địa chỉ 	:	123456 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM
	Mã số thuế	:	8888888888
	Do (Ông/Bà)	:	NGUYỄN VĂN BBB .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

	Hai bên, thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơnlập (liên 2 – liên giao người mua) đã lập ngày 18/11/2014 Ký Hiệu HH/11P số 1231234  Trị giá 555.444.222 đồng để xóa bỏ theo quy định và xuất thay thế bằng hóa đơn mới ngày ………… Ký Hiệu ……… số ……..  .
	Nguyên nhân : Sai Tên đơn vị, Mã số thuế và địa chỉ của người mua.
	Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn đã lập.
	Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.

	Đại diện bên B (Bên Mua)	Đại diện bên A (Bên Bán)



MẪU 5: SAI THUẾ SUẤT, SỐ LƯỢNG…ĐÃ KÊ KHAI=> LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH,  LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH
CTY TNHH TM - SX ABCD	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
     1111 abhjfgjtjkytkultlulylu	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
		-------------------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 - Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
- Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế.  

Hôm nay ngày 11 tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm có: 

BÊN A (Bên Bán) 	:	CTY TNHH TM - SX ABCD
[bookmark: OLE_LINK4]	Địa chỉ 	:	Số 123456 Tân Bình, P.HCM
	Mã số thuế	:	9999999999
	Do (Ông/Bà)	:	NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

BÊN A (Bên Bán) 	:	CTY TNHH TM - SX XYZ
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]	Địa chỉ 	:	123456 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM
	Mã số thuế	:	8888888888
	Do (Ông/Bà)	:	NGUYỄN VĂN BBB .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

	Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập ngày 18/11/2014 Ký Hiệu HH/11P số 1231234  Trị giá 110.000 đồng. 
	Nguyên nhân : Sai  thuế suất thuế GTGT và tiền thuế gtgt. Chi tiết như sau:
	
	Cộng tiền hàng
	Thuế suất gtgt
	Tiền thuế gtgt
	Tổng cộng thanh toán

	Nội dung sai
	100.000
	10%
	10.000
	110.000

	Nội dung đúng
	100.000
	5%
	5.000
	105.000

	Chênh lệch
	0
	
	5.000
	5.000


	Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lập hóa đơn điều chỉnh phần chênh lệch này.
[bookmark: _GoBack]	Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.
	Đại diện bên B (Bên Mua)	Đại diện bên A (Bên Bán)


MẪU 6: HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH CỦA MẪU 4
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HOA DON GTGT

HH/11P

1234567
Ngiy 11 thing 5 nam 2015

Bonvibinhiang: CONG TY TNHH THUONG MAI - SAN XUAT ABCD

Diachi:  hgurjtilyitiyuiukyluky

56 tai khoan: tai NH TMCP K Chiu

Bién thoai fax: ast. [ofofofofofofofofo o

Ho tén ngudi mua hing:

Tendonvi: CONG TY TNHH THUONG MAI - SAN XUAT XYZ

Dia chi: ABC ...TPHCM

56 tai khodn:

Hinh thifc thanh todn: « vt [ss[s[sfss s s [o

stT Tén hang hod dich vy D:““:' S6ligng | Do gid Thanh én

Y B} T T p) 3

1 |Diéu chinh chi tiéu M3 sé thué ngudi mua cho
[héa don 3 13p 6 ky hiéu HH/11P
1231234 ngay 18/11/2014 (M3 6 thué 43 lap
sai : 8888888880).

Céng tién hang

Thué sudt GTGT: %  Tién thué GIGT:

Téing cong tién thanh todn:

56 tién viét bing chi:

Nguoi mua hang Nguoi bin hang
(K, ghi 16 ho tén) (K, ghi 15 ho tén)

Tha triéng don vi
(K, ghi 15 ho tén)
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HOA DON GTGT
Ngay 12 thing 7 ndm 2016

Ponvibinhing: CONG TY TNHH THUONG MAI - SAN XUAT ABCD
Diachi: 6123456 Tin Binh, P.HCM

56 tai khoan: tai NH TMCP K Chiu

HH/11P
1234567

ién thoai ax: MsT: [9]9]9 |9 (9 ]9 |9 9o |9

Ho tén ngudi mua hang:
TendonviCONG TY TNHH THUONG MAI - SAN XUAT XYZ
Dia chi: 123456 Trwong Chinh, Quéan Tan Binh, TP.HCM
56 tai khodn:

Hinh thuic thanh todn: K MST:

STT Tén hang hod dich vu

Thanh tién

B C 1 2

1 |Didu chinh giam tién thué gtgt va ting
g tién thanh todn do sai thué suit tir
5% 1én 10% ciia hoa don s6 1231234
ngay 20/03/2016

Céng tién hang

Thue suit GIGT: 5 TiénthuéGIoT:

Téing cong tién thanh todn:

56 tién viét bing ch: Nam nghin déng

Nguoi mua hang Nguoi bin hang
(Y, ghi 16 ho tén) (Y, ghi 18 ho tén)

Tha triéng don vi
(Y, ghi 18 ho tén)





